
DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số      /TB – THADS ngày 01/4/2026)

1. Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 53, diện tích 368,5m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Km3, xã Na Hối, huyện Bắc Hà (nay là thôn Km3, xã Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai), theo GCNQSD đất số: CK552552, số CS 01329 do Sở Tài nguyên 
và môi trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày 31/10/2017 mang tên bà Nguyễn Thị 
Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

2. Thửa đất số: 105, tờ bản đồ số: 53, diện tích 671,2m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Km3, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn 
Km3, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 552553, số vào sổ 
CS 01329 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 31/10/2017 
mang tên bà Nguyễn Thị Hằng.(ông Vũ Kim Hả i hưởng thừa kế theo hồ sơ số 
000862. TK.002 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: 12 cây mỡ.

3. Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 40, diện tích 256,5m2, đất trồng cây lâu năm. 
Địa chỉ: thôn Na Hối Nùng, xã Na Hối, huyện Bắc Hà (nay là thôn Na Hối Nùng, 
xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 277348, số vào sổ CS 
01468 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày 14/12/2020 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

4. Thửa đất số: 320, tờ bản đồ số: 31, diện tích 351,9m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn 
Na Lang, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DG 826698, số vào sổ 
CS 02586 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/12/2022 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Đến ngày 26/01/2024 đã được thừa kế cho ông Vũ 
Kim Hải và chuyển mục đính sử dụng sang đất ở tại nông thôn (Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 
DL 428331, số vào sổ CN 02822 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai 
cấp). (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế theo hồ sơ số 000890. TK.006 ngày 
11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

5. Thửa đất số: 8, tờ bản đồ số: 9a, diện tích 100m2, đất ở tại đô thị. Địa chỉ: 
TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Bắc Hà 
1, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 
AĐ 393861, số vào sổ H 01071 do UBND huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai cấp ngày 
31/01/2007 mang tên ông Vũ Kim Hải. Tài sản gắn liền với đất: Nền đổ bê tông 
xi măng.

6. Thửa đất số: 9, tờ bản đồ số: 9a, diện tích 100m2, đất ở tại đô thị. Địa chỉ: 
TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Bắc Hà 
1, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 
AĐ 393862, số vào sổ H 01072 do UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 
31/01/2007 mang tên ông Vũ Kim Hải. Tài sản gắn liền với đất: Nền đổ bê tông 
xi măng.

7. Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 9a, diện tích 100m2, đất ở tại đô thị. Địa chỉ: 
TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Bắc Hà 
1, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 
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AĐ 393859, số vào sổ H 01073 do UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 
31/01/2007 mang tên ông Vũ Kim Hải. Tài sản gắn liền với đất: Nền đổ bê tông 
xi măng.

8. Thửa đất số 2 (1), tờ bản đồ số P12-13, diện tích 120m2, đất ở tại đô thị. 
Địa chỉ: TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn 
Bắc Hà 1, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
phát hành W 998782, số vào sổ 00084 QSDĐ/63 QĐUBH do UBND huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/04/2003 mang tên ông Vũ Kim Hải và bà Nguyễn 
Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 
- 01 nhà 02 tầng kết cấu khung BTCT, tường chịu lực.
- 01 nhà xây 01 tầng, lợp mái Fibro xi măng và tôn.
9. Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 15, diện tích 839,4m2, đất trồng cây lâu năm. 

Địa chỉ: thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Na 
Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành số: CU 668503, do 
UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 17/3/2021 cấp cho hộ ông Hà Mạnh 
Hùng và bà Đàm Thị Tố Mai (đất đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị 
Hằng theo hồ sơ số 000365. CN.001 ngày 02/4/2021). Tài sản gắn liền với đất: 
không.

10. Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 15, diện tích 1315,2m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà (nay là thôn Na Kim, xã 
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành số CU 668505, do UBND 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 17/3/2021 cấp cho hộ ông Hoàng Xuân 
Long và bà Đỗ Thị Xuân Nụ (đất đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị 
Hằng theo hồ sơ số 000366. CN.001 ngày 02/4/2021). Tài sản gắn liền với đất: 
không.

11. Thửa đất số 40 và 43  tờ bản đồ số 6 với tổng diện tích 2.099,5m2 đất 
trồng cây lâu năm. Địa chỉ: thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
(nay là thôn Na Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 
703896, số vào sổ CH 00964 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 26/8/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng. (Thửa đất số: 8, tờ bản đồ số: 6 
cũ). Tài sản gắn liền với đất: không.

12. Thửa đất số: 11, tờ bản đồ: 6, diện tích 7094,9m2, đất trồng cây lâu năm. 
Địa chỉ: thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Na Kim, 
xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 857005, số vào sổ CH 00969 do 
Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/8/2015 mang tên bà 
Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xây 01 tầng, tường 110mm, bổ trụ 220mm, 
mái lợp tôn.

13. Thửa đất số: 34, tờ bản đồ số: 6, diện tích 2173,6m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Na 
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Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 857003, số vào sổ CH 
00965 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/8/2015 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xây 01 tầng, xây tường 220mm, mái lợp 
tôn.

14. Thửa số 15.13 có diện tích 900,0m2 đất lâm nghiệp; Thửa số 15.14 có 
diện tích 700,0m2 đất lâm nghiệp; thửa số 14a có diện tích 100,0m2 đất ở; thửa số 
14b có diện tích 600,0m2 đất vườn, đều thuộc tờ bản đồ SĐ 02. Địa chỉ: thôn Nậm 
Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà (nay là thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai), theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành W 998437, số vào 
sổ 00632QSDĐ/468/2002/QĐUB (H) do UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 26/11/2002. Đất đã được chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Hằng theo hồ 
sơ số 000542. CN.003 ngày 07/10/2022. 

Tài sản gắn liền với đất: 
03 nhà, bếp, cột gỗ, tường đất và tường bao bằng phên nứa, lợp ngói xi 

măng, toàn bộ nhà, bếp lâu không có người ở.
32 cây lê, 01 cây đào, 03 cây nhãn, 35 cây thông, 40 cây mỡ, 210 cây quế.
15. Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 17, diện tích 2625,7m2, đất trồng cây lâu 

năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành số: CK 
538199, số vào sổ CH 01131 do UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 
02/10/2018. Đất đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hằng theo hồ sơ số 
000070. CN.003 ngày 29/01/2021. Tài sản gắn liền với đất: không.

16. Thửa đất số: 168, tờ bản đồ số: 17, diện tích 1251,5 m2, đất trồng cây 
lâu năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay 
là thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 
857103, số vào sổ CH 01010 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 23/8/2016 mang tên ông Vũ Kim Hải (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế theo 
hồ sơ số 000955. TK.003 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

17. Thửa đất số: 169, tờ bản đồ số: 17, diện tích 1369,7m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn 
Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 857104, số vào 
sổ CH 01011 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 23/8/2016 
mang tên ông Vũ Kim Hải (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế theo hồ sơ số 000957. 
TK.003 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

18. Thửa đất số: 187, tờ bản đồ số: 17, diện tích 142,9m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là thôn 
Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 857152, số vào 
sổ CH 01037 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/01/2017. 
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Đất đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hằng theo hồ sơ số 000051. CN.003 
ngày 09/11/2021. 

Tài sản gắn liền với đất: 10 cây mỡ, 32 cây thông.
19. Thửa đất số: 158, tờ bản đồ số: 17, diện tích 226,4m2, đất trồng cây lâu 

năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 
857128, số vào sổ CH 01026 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 08/11/2016 mang tên ông Vũ Kim Hải. (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế theo 
hồ sơ số 000960. TK.003 ngày 11/3/2024). 

Tài sản gắn liền với đất: 35 cây mỡ.
20. Thửa đất số: 188, tờ bản đồ số: 17, diện tích 179,1m2, đất trồng cây lâu 

năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 
857130, số vào sổ CH 01024 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 08/11/2016 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế 
theo hồ sơ số 000953. TK.003 ngày 11/3/2024). 

Tài sản gắn liền với đất: 07 cây mỡ.
21. Thửa đất số: 187, tờ bản đồ số: 17, diện tích 482,3m2, đất trồng cây 

hàng năm khác. Địa chỉ: thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh 
Lào Cai (nay là thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
số phát hành CK 538170, số vào sổ CH 01102 do UBND huyện Bắc Hà, tỉnh 
Lào Cai cấp ngày 16/7/2018 bà Nguyễn Thị Hằng nhận chuyển nhượng theo 
hồ sơ 000051.CN. 011 ngày 09/11/2021. Tài sản gắn liền với đất: không.

22. Thửa đất số: 167, tờ bản đồ số: 17, diện tích 1971,4m2, đất trồng cây 
lâu năm. Địa chỉ: thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 857001, số 
vào sổ CH 00966 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 
26/8/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng. (ông Vũ Kim Hải nhận thừa kế theo hồ 
sơ số 000963. TK. 002 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

23. Thửa đất số: 177, tờ bản đồ số: 17, diện tích 1564,9m2, đất trồng cây 
lâu năm. Địa chỉ: thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 703900, số 
vào sổ CH 00967 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp ngày 
26/8/2015 cấp cho bà Nguyễn Thị Hằng. (ông Vũ Kim Hải nhận thừa kế theo hồ 
sơ số 000961. TK.002 ngày 11/3/2024). 

Tài sản gắn liền với đất: 
- Sân gạch, một phần ngôi nhà mái ngói, tường bê tông kiểu cổ (nhà dọc) 

do bà Đào Thị Huế xây lấn sang; một phần ngôi nhà 02 tầng kết cấu khung BTCT, 
tường chịu lực hè hiên trước do bà Đào Thị Huế xây lấn sang.

- Cây ăn quả: 15 cây mận tả van, 04 cây hồng, 02 cây lê.
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24. Thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 20, diện tích 1078,8m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành BU 
703899, số vào sổ CH 00968 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 26/8/2015 cấp cho bà Nguyễn Thị Hằng. (ông Vũ Kim Hải nhận thừa kế theo 
hồ sơ số 000959. TK.002 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

25. Thửa đất số: 12, tờ bản đồ số: 20, diện tích 1450,5m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là 
thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 
857150, số vào sổ CH 01032 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cấp 
ngày 30/12/2016 mang tên ông Vũ Kim Hải. (ông Vũ Kim Hải hưởng thừa kế theo 
hồ sơ số 000954. TK.002 ngày 11/3/2024). Tài sản gắn liền với đất: không.

26. Thửa đất số: 215, tờ bản đồ số: 34, diện tích 3694,9 m2, đất trồng cây 
hàng năm khác. Địa chỉ: thôn Tả Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số phát hành CU 668671, số vào sổ CH 01185 do Uỷ ban nhân 
dân huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 1.200m2 cây chè
27. Thửa đất số: 167, tờ bản đồ số: 34, diện tích 4342,6 m2, đất trồng cây 

hàng năm khác. Địa chỉ: thôn Tả Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số phát hành CU 668678, số vào sổ CH 01195 do Uỷ ban nhân 
dân huyện Bắc Hà cấp ngày 28/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà gỗ, mái lợp Fibro xi măng, nền bê tông, 
xung quanh quây tôn;  01 nhà xây 01 tầng, xây tường 110mm, bổ trụ 220, mái lợp 
Fibro xi măng; 01 nhà vệ sinh. Sân hiên xung quanh nhà đổ bê tông; Cây ăn quả, cây 
lâu năm: 42 cây mận tả van, 05 cây thông, 300m2 cây chè.

28. Thửa đất số: 340, tờ bản đồ số: 34, diện tích  3458 m2, đất trồng cây lâu 
năm. Địa chỉ: thôn Tả Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai theo 
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số phát hành CU 668677, số vào sổ CH 01191 do Uỷ ban nhân dân huyện 
Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 35 cây mận tả van.
29. Thửa đất số: 341, tờ bản đồ số: 34, diện tích  6596,8 m2, đất trồng cây 

lâu năm. Địa chỉ: thôn Tả Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai theo 
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số phát hành CU 668672, số vào sổ CH 01186 do Uỷ ban nhân dân huyện 
Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 con đường rải cấp phối; cây ăn quả, cây lâu 
năm: 400m2 cây chè, 60 cây mận tả van.

30. Thửa đất số: 682, tờ bản đồ số: 33, diện tích  3731,1 m2, đất trồng cây 
lâu năm. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
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liền với đất số phát hành CU 668675, số vào sổ CH 01189 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 16 cây mận tả van.
31. Thửa đất số: 681, tờ bản đồ số: 33, diện tích 12821,9 m2, đất trồng cây 

hàng năm khác. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh 
Lào Cai theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số phát hành CU 668681, số vào sổ CH 01194 do Uỷ ban 
nhân dân huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 bể chứa nước hình chảo, đường rải cấp phối; cây ăn 
quả, cây lâu năm: 500m2  cây chè, 67 cây mận tả van.

32. Thửa đất số: 215, tờ bản đồ số: 54, diện tích 1096,7 m2, đất trồng cây 
lâu năm. Địa chỉ:  thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số phát hành CU 668676, số vào sổ CH 01190 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 300m2 cây chè.
33. Thửa đất số: 211, tờ bản đồ số: 54, diện tích 6646,8 m2, đất trồng cây 

lâu năm. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số phát hành CU 668673, số vào sổ CH 01187 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất:
- 01 nhà gỗ, vách quây tôn, mái lợp Fibro xi măng; đường bê tông xi măng;  

cây ăn quả, cây lâu năm: 04 cây thông, 47 cây mận tả van, 1.300m2 cây chè.
34. Thửa đất số: 212, tờ bản đồ số: 54, diện tích  9838,2 m2, đất trồng cây 

lâu năm. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số phát hành CU 668674, số vào sổ CH 01188 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải.  

Tài sản gắn liền với đất: 93 cây mận tả van.
35. Thửa đất số: 213, tờ bản đồ số: 54, diện tích 3726,4 m2, đất trồng cây 

lâu năm. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số phát hành CU 668683, số vào sổ CH 01193 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 27 cây mận tả van, 1.200m2 cây chè.
36. Thửa đất số: 214, tờ bản đồ số: 54, diện tích 4547,1 m2, đất trồng cây 

lâu năm. Địa chỉ: thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số phát hành CU 668679, số vào sổ CH 01192 do Uỷ ban nhân dân 
huyện Bắc Hà cấp ngày 24/9/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 32 cây mận tả van, 2.000m2  cây chè.
37. Thửa đất số 69 tờ bản đồ số 55 diện tích 2.046,4m2,  đất nương rẫy trồng 

cây hàng năm khác, địa chỉ: thôn Lử Chồ 2, xã Lầu Thí Ngài (nay là xã Lùng Phình), 
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huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 703897, số vào sổ CH 
00663 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà cấp ngày 26/8/2015 mang tên ông Vũ 
Kim Hải. (Thửa đất số: 66, tờ bản đồ số: 55 cũ).

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xưởng làm bằng khung sắt, mái lợp tôn 
sóng.

38. Thửa đất số 72 tờ bản đồ số 55 với tổng diện tích còn lại là: 3.812,9m2 
đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ: thôn Lử Chồ 2, xã Lầu Thí Ngài (nay là xã Lùng 
Phình), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 703898, số 
vào sổ CH 00662 do Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà cấp ngày 26/8/2015 mang 
tên ông Vũ Kim Hải. (Thửa đất số: 62, tờ bản đồ số: 55 cũ).

Tài sản gắn liền với đất: 15 cây thông, 210 cây mỡ.
39. Thửa đất số: 38, tờ bản đồ số: 49, diện tích 100m2, đất ở tại đô thị, Địa 

chỉ: thôn Phố Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462907, số vào sổ 
CH 00264 do UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/12/2018 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

40. Thửa đất số: 39, tờ bản đồ số: 49, diện tích 100 m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: thôn Phố Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462909, số vào sổ 
CH 00265 do UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/12/2018 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

41. Thửa đất số: 40, tờ bản đồ số: 49, diện tích 100 m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: thôn Phố Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462910, số vào sổ 
CH 00266 do UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/12/2018 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

42. Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 49, diện tích 100 m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: thôn Phố Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462911, số vào sổ 
CH 00267 do UBND huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/12/2018 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

43. Thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 49, diện tích 100 m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: thôn Phố Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462915, số vào sổ 
CH 00269 do UBND huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/12/2018 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà cấp 4 một tầng do ông Phạm Văn Tuân hộ 
liền kề xây dựng trái phép, do đó không thẩm định.
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44. Thửa đất số: 52, tờ bản đồ số: 49 Diện tích 103 m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: thôn Phổ Thầu, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Phố 
Thầu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 462950, số vào sổ 
CH 00286 do UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 05/06/2019 mang 
tên bà Nguyễn Thị Hằng. Tài sản gắn liền với đất: không.

45. Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 47, diện tích 318,0m2, đất ở tại đô thị. Địa 
chỉ: Lô BT-06, đường D1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
(nay là Lô BT-06, đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), theo GCNQSD đất 
số: CM 828437, vào sổ cấp GCN: CH-02460, do UBND thành phố Lào Cai, cấp 
ngày 23/01/2019 mang tên ông Vũ Kim Hải. Tài sản gắn liền với đất: không.

46. Thửa đất diện tích 101,2m2, đất ở tại đô thị. Địa chỉ: Lô 01, phố Đinh 
Lễ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay là Lô 01, phố Đinh 
Lễ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), theo GCNQSD đất số: DD153596, vào sổ cấp 
GCN: CS-02430, do UBND thành phố Lào Cai, cấp ngày 22/11/2021 mang tên 
ông Vũ Kim Hải. 

Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà khung thép có 02 tầng, chèn gạch tường, 
mái lợp tôn, xà gồ thép.

(Chi tiết tài sản theo các Biên bản đo đạc, xác định hiện trạng tài sản)./.
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